
A GIÁ CỦA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU

I
Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét 

nghiệm và các thủ thuật)

1  Khám bệnh theo yêu cầu do bác sỹ tuyến tỉnh khám Lần 100.000

2
Khám bệnh theo yêu cầu do Giáo sư/PGS Bệnh viện tuyến Trung ương khám (Chuyên gia 

nhóm 1)
Lần 400.000

3
Khám bệnh theo yêu cầu do Tiến sỹ/Bác sĩ CKII Bệnh viện tuyến Trung ương khám (Chuyên 

gia nhóm 2)
Lần 350.000

4
Khám bệnh theo yêu cầu do Ths/Bác sỹ Nội trú/Bác sỹ CKI Bệnh viện tuyến Trung ương khám 

(Chuyên gia nhóm 3)
Lần 300.000

5
Khám bệnh theo yêu cầu do chuyên gia là Bác sỹ Bệnh viện tuyến Trung ương còn lại (Chuyên 

gia nhóm 4)
Lần 200.000

6  Tư vấn điều trị/ chăm sóc sức khỏe Lần 100.000

II
Giá ngày giường điều trị yêu cầu (Chưa bao gồm tiền ngày giường điều trị theo đính kèm 

79/NQ- HĐND.  ngày 6/12/2024 của HĐND tỉnh Lào Cai

7  Ngày giường bệnh nội khoa loại 2 theo yêu cầu Ngày 400.000
Chưa bao gồm tiền ngày 

giường điều trị theo quy định

8  Ngày giường bệnh nội khoa loại 3 theo yêu cầu Ngày 400.000
Chưa bao gồm tiền ngày 

giường điều trị theo quy định

B

III  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

9 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lần 110.000 

10 Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

11 Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

12 Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

13 Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

14 Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

15 Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

16 Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

17 Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

18 Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

19 Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

20 Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

21 Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

22 Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

23 Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

24 Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

( Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BVYHCT ngày 15/01/2025 về việc phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu)

ĐVT: Đồng

TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM THEO YÊU CẦU
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TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

25 Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

26 Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

27 Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

28 Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

29 Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

30 Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

31 Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

32 Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

33 Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

34 Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

35 Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

36 Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

37 Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

38 Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] Lần 140.000 Áp dụng cho 01 vị trí

39 Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000 Áp dụng cho 01 vị trí

40 Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000 Áp dụng cho 01 vị trí

41 Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] Lần 140.000 Áp dụng cho 01 vị trí

42 Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

43 Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2  [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

44 Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

45 Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

46 Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

47 Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

48 Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

49 Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

50 Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

51 Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

52 Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng  [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

53 Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

54 Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

55 Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

56 Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

57 Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 
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TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

58 Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

59 Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

60 Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

61 Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

62 Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

63 Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

64 Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

65 Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

66 Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

67 Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

68 Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] Lần 160.000  Áp dụng cho 01 vị trí 

69 Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000 Áp dụng cho 01 vị trí

70 Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000 Áp dụng cho 01 vị trí

71 Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 2 phim] Lần 160.000 Áp dụng cho 01 vị trí

IV  THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

72  Điện tim thường Lần 75.000 

73  Đo lưu huyết não Lần 100.000 

74  Ghi điện cơ Lần 180.000 

V  HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

75 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) Lần 30.000 

76 Máu lắng (bằng máy tự động) Lần 70.000 

77 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) Lần 70.000 

VI HÓA SINH

78 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần 55.000 

 Không thanh toán đối với các  xét 

nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G 

là những xét nghiệm có thể ngoại suy 

được. 

79 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần 55.000 

 Không thanh toán đối với các  xét 

nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G 

là những xét nghiệm có thể ngoại suy 

được. 

80 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần 55.000 

81 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần 55.000 

82 Định lượng Acid Uric [Máu] Lần 55.000 

83 Định lượng Albumin [Máu] Lần 55.000 

84 Định lượng Creatinin (máu) Lần 55.000 

85 Định lượng Glucose [Máu] Lần 55.000 
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TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

86 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần 55.000 

87 Định lượng Urê máu [Máu] Lần 55.000 

88 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần 55.000 

89 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần 55.000 

90 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần 55.000 

VII PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

91 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc Lần 80.000 

92 Điều trị bằng các dòng điện xung Lần 80.000 

93 Điều trị bằng dòng giao thoa Lần 80.000 

94 Điều trị bằng tia hồng ngoại Lần 70.000 

95 Kỹ thuật kéo nắn trị liệu Lần 100.000 

96 Điều trị bằng laser công suất thấp Lần 85.000 

97 Điều trị bằng laser công suất thấp nội mạch Lần 110.000 

98 Điều trị bằng siêu âm Lần 70.000 

99 Điều trị bằng sóng ngắn Lần 80.000 

100 Điều trị bằng sóng xung kích Lần 95.000 

101 Tập do cứng khớp Lần 85.000 

102 Tập nuốt Lần 190.000 

103 Tập vận động có trợ giúp Lần 95.000 

104 Tập vận động thụ động Lần 95.000 

105 Tập đi với thanh song song Lần 70.000 

106 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp Lần 70.000 

107 Tập với giàn treo các chi Lần 70.000 

108 Tập với ròng rọc Lần 40.000 

109 Tập với xe đạp tập Lần 40.000 

110 Xoa bóp áp lực hơi Lần 70.000 

111 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy Lần 70.000 

112 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân Lần 130.000 

113 Điều trị bằng oxy cao áp Lần 380.000 

VIII Y HỌC CỔ TRUYỀN

114 Cấy chỉ Lần 250.000 

115 Chườm ngải Lần 65.000 

116 Cứu Lần 55.000 
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TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

117 Điện châm [kim dài] Lần 110.000 

118 Điện châm [kim ngắn] Lần 110.000 

119 Giác hơi Lần 65.000 

120 Kéo nắn cột sống cổ Lần 100.000 

121 Kéo nắn cột sống thắt lưng Lần 100.000 

122 Ngâm thuốc YHCT bộ phận Lần 60.000 

123 Ngâm thuốc YHCT toàn thân Lần 85.000 

124 Sắc thuốc thang Thang 20.000 
 Đã bao gồm chi phí đóng gói 

thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. 

125 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy Thang 20.000 
 Đã bao gồm chi phí đóng gói 

thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. 

126 Thủy châm Lần 90.000  Chưa bao gồm thuốc. 

127 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lần 150.000 

128 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy Lần 85.000 

129 Xông hơi thuốc Lần 95.000 

130 Xông thuốc bằng máy Lần 95.000 

IX NỘI KHOA

131 Hút dịch khớp cổ chân Lần 240.000 

132 Hút dịch khớp cổ tay Lần 240.000 

133 Hút dịch khớp gối Lần 240.000 

134 Hút dịch khớp háng Lần 240.000 

135 Hút dịch khớp khuỷu Lần 240.000 

136 Hút dịch khớp vai Lần 240.000 

137 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 350.000 

138 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 350.000 

139 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 350.000 

140 Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 350.000 

141 Tiêm khớp bàn ngón chân Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

142 Tiêm khớp bàn ngón tay Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

143 Tiêm khớp cổ chân Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

144 Tiêm khớp cổ tay Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 
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TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

145 Tiêm khớp gối Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

146 Tiêm khớp khuỷu tay Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

147 Tiêm khớp vai Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

148 Tiêm nội khớp: acid hyaluronic Lần 200.000  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

149 Đo đa ký hô hấp Lần 2.080.000 

C CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

X  DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

150  Xông đá muối bộ phận Lần 50.000 

151  Xông đá muối toàn thân Lần 100.000 

152  Gói dịch vụ xông đá muối + xoa bóp toàn thân Lần 250.000 

153 Dịch vụ massage dưới tác động của Điện sinh học (Thời gian 60 phút) Lần 350.000 

154 Dịch vụ massage dưới tác động của Điện sinh học (Thời gian 90 phút) Lần 450.000 

155 Huyết châm Lần 140.000 

156 Tư vấn dinh dưỡng Lần 100.000 

157 Giường đá muối Lần 100.000 

158 Gói dịch vụ Giường đá muối + Xoa bóp toàn thân Lần 250.000 

159 Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X quang hoặc siêu âm Lần 2.200.000 

160 Điều trị bằng máy kéo cột sống Lần 380.000 

161 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp – Tiêm xơ búi trĩ Lần 285.000 

XI  DỊCH VỤ TIÊM TRUYỀN 

162 Tiêm tĩnh mạch 01 loại thuốc Lần 40.000 Chưa bao gồm thuốc

163 Tiêm tĩnh mạch 02 loại thuốc Lần 50.000 Chưa bao gồm thuốc

164 Tiêm tĩnh mạch 03 loại thuốc Lần 60.000 Chưa bao gồm thuốc

165 Truyền dịch 01 chai Lần 100.000 Chưa bao gồm dịch truyền

166 Truyền dịch 01 chai + 01 loại thuốc Lần 110.000 
Chưa bao gồm dịch truyền và 

thuốc

167 Truyền dịch 01 chai + 02 loại thuốc Lần 120.000 
Chưa bao gồm dịch truyền và 

thuốc

168 Truyền dịch 02 chai Lần 150.000 Chưa bao gồm dịch truyền

169 Truyền dịch 02 chai + 01 loại thuốc Lần 160.000 
Chưa bao gồm dịch truyền và 

thuốc
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TT Tên dịch vụ
Đơn vị 

tính
 Đơn giá Ghi chú 

170 Truyền dịch 02 chai + 02 loại thuốc Lần 170.000 
Chưa bao gồm dịch truyền và 

thuốc

XII  DỊCH VỤ KHÁC 

171 Vận chuyển Bệnh nhân đi Hà Nội (có điều dưỡng hộ tống) Chuyến 6.000.000 

Theo khoảng cách 1 chiều; Có 

điều dưỡng hộ tống; Chưa bao 

gồm thở ô xy trên xe

172 Vận chuyển Bệnh nhân đi tỉnh khác (có điều dưỡng hộ tống) Km 20.000 

Theo khoảng cách 1 chiều; Có 

điều dưỡng hộ tống; Chưa bao 

gồm thở ô xy trên xe

173 Vận chuyển Bệnh nhân đi nội tỉnh (có điều dưỡng hộ tống) Km 20.000 

Theo khoảng cách 1 chiều; Có 

điều dưỡng hộ tống; Chưa bao 

gồm thở ô xy trên xe

174 Vận chuyển Bệnh nhân đi nội tỉnh (không có điều dưỡng hộ tống) Km 15.000 

Theo khoảng cách 1 chiều; Không 

có điều dưỡng hộ tống; Chưa bao 

gồm thở ô xy trên xe

175 Đào tạo thực hành
Học viên/ 

tháng
1.000.000 

176 Sổ khám bệnh Quyển 5.000 

177 Sao hồ sơ bệnh án
Lần/ bệnh 

án
100.000 

178 Cấp Giấy tóm tắt hồ sơ bệnh án Tờ 200.000 

179
Dịch vụ sao, cấp lại giấy tờ: Giấy ra viện; Giấy chứng thương; Phim Xquang (không bao gồm 

chi phí phim), …
Tờ, phim 25.000 

180 Thuê hội trường Ngày 2.000.000 

181 Nghiền tam thất và dược liệu tương đương Kg 40.000 

182 Nghiền dược liệu khác Kg 25.000 

183 Sấy Hà thủ ô Kg 20.000 

184 Sấy dược liệu dạng thân, cành, lá Kg 25.000 

185 Thái dược liệu dạng cứng Kg 15.000 

186 Thái dược liệu dạng cành, lá Kg 7.000 

187 Chiết dược liệu Kg 20.000 

188 Đóng túi lọc Kg 89.000 
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